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Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1 Ông: Giàng A Dế Phó Bí thư TT Huyện ủy - Phó trưởng ban TT Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

2 Ông: Trần Bình Trọng Phó Chủ tịch HĐND huyện - Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

3 Ông: Mùa Va Hồ Phó Chủ tịch UBND huyện - Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

4 Ông: Quàng Văn Cương Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ - Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

5 Ông: Trần Khắc Tuấn Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy - Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

6 Bà: Nguyễn Thị Thảo 
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện - 

Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

7 Ông: Nguyễn Quốc Toản Trưởng Công an huyện - Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

8 Ông: Nguyễn Văn Sơn Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

9 Ông: Nguyễn Mạnh Hùng Chánh Văn phòng Huyện uỷ - Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

10 Ông: Nguyễn Văn Bách Chánh VP HĐND & UBND huyện - Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

11 Ông: Nguyễn Công Lâm Trưởng phòng Nội vụ - Uỷ viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện;

12 Ông: Trần Mạnh Thắng Phó trưởng Phòng Nội vụ - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử huyện;

13 Ông: Nguyễn Thành Lê Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử huyện;

14 Bà: Quàng Thị Hương Chủ tịch Hội LHPN huyện - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử huyện;

15 Bà: Nguyễn Thị Huyền Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện - Uỷ viên Uỷ ban bầu cử huyện;

16 Ông: Lê Đình Trung Phó Giám đốc Trung tâm VH - TT - TH - Uỷ viên uỷ ban bầu cử huyện;

17 Ông: Trần Trọng Lâm Phó Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc huyện;

18 Ông: Nguyễn Bá Mai Uỷ viên, Uỷ ban MTTQ huyện Tuần Giáo;

19 Ông: Trần Đăng Đáng Chuyên viên, Phòng Nội vụ huyện;

20 Bà: Trần Thị Việt Hà Chuyên viên, Phòng Nội vụ huyện;

21 Bà: Bạc Thị Hoa Chuyên viên, Ban Dân vận Huyện uỷ;
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22 Ông: Chu Văn Tuấn
Viên chức Trung tâm Văn hoá - TT - TH biệt phái công tác tại Phòng Văn 

Hoá & Thông tin

23 Bà: Lường Thị Phượng Viên chức, Trung tâm Văn hoá - Tuyền thanh - Truyền hình

24 Ông: Đỗ Văn Sơn Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và ĐT huyện;

25 Ông: Sùng A Lềnh Phó trưởng Công an huyện Tuần Giáo;

26 Bà: Trần Thị Diệu Thuý Phó đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện;

27 Ông: Nguyễn Trọng Quang Cán bộ Đội Cảnh sát GTTT Công an huyện;

28 Ông: Nguyễn Ngọc Tú Nhân viên lái xe, Ban CHQS huyện;

29 Ông: Đỗ Văn Sơn Trợ lý trinh sát, Ban CHQS huyện Tuần Giáo;

30 Ông: Cà Văn Yên Chủ tịch UB MTTQ xã Pú Xi - Phó CT UBBC xã;

31 Ông: Lò Văn Dũng CC Văn phòng - Thống kê xã Pú Xi - Thư ký UB bầu cử xã;

32 Ông: Lù Văn Hiêng Bí thư Đảng ủy xã Quài Nưa - Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã;

33 Ông: Lò Văn Pọm Chủ tịch UBND xã Quài Nưa - Chủ tịch UBBC xã;

34 Bà: Mùa Thị Hoa CC Văn phòng - Thống kê xã Quài Nưa - Thư ký UB bầu cử xã;

35 Ông: Vừ Sái Sùng Bí thư Đảng ủy xã Pú Nhung - Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã;

36 Ông: Vừ A Kỷ Chủ tịch UBND xã Pú Nhung - Chủ tịch UBBC xã;

37 Bà: Lò Thị Kiên CC Văn phòng - Thống kê xã Pú Nhung - Thư ký UBBC xã;

38 Ông: Trần Hiến Giang Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Chiềng Sinh - Trưởng ban chỉ đạo BC xã;

39 Ông: Lò Văn Pánh Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh - Chủ tịch UBBC xã;

40 Ông: Lường Văn Chươi Chủ tịch UB MTTQ xã Chiềng Sinh - Phó CT UBBC 

41 Ông: Lầu A Thu Phó BT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tênh Phông 

42 Bà: Đặng Thị Huyền CC Tài chính - Kế toán xã Tênh Phông 

43 Ông: Lầu A Dia CC Văn phòng - Thống kê xã Tênh Phông - Thư ký UBBC xã

44 Ông: Lò Văn Hùng CC Văn phòng - Thống kê xã Nà Tòng - Thư ký UBBC xã

45 Ông: Nhữ Duy Đông BT Đảng ủy Thị trấn - Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thị trấn

46 Ông: Trịnh Minh Khải Chủ tịch UBND Thị trấn - Chủ tịch UBBC thị trấn

47 Bà: Dương Thị Lân Phó Chủ tịch UB MTTQ thị trấn - Uỷ viên UBBC thị trấn

48 Bà: Tòng Thị Cúc Bí thư Đảng uỷ xã Quài Cang - Trưởng Ban chỉ đạo BC xã
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49 Ông: Lò Văn Khuyên Chủ tịch UBND xã Quài Cang - Chủ tịch UBBC xã

50 Bà: Điêu Thị Việt CC Văn phòng - Thống kê xã Quài Cang - Thư ký UBBC xã 

51 Ông: Lò Văn Đoan Phó chủ tịch UB MTTQ xã Mường Mùn - Phó CT UBBC xã

52 Bà: Quàng Thị Mánh CC Văn hoá - Xã hội xã Mường Mùn - Uỷ viên Ban tuyên truyền bầu cử xã

53 Ông: Lò Văn Khởi Hợp đồng Khuyến nông xã Mường Mùn 

54 Ông: Và A Ly Phó CT UBMTTQ xã Chiềng Đông - Phó CT UBBC xã

55 Ông: Lường Văn Lả CC Văn phòng - Thống kê xã Chiềng Đông - Thư ký UBBC xã

56 Ông: Bạc Cầm Danh Phó CT UBND xã Mường Khong - CT UBBC xã

57 Ông: Lường Văn Thiết Chủ tịch UB MTTQ xã Mường Khong - Phó chủ tịch UBBC

58 Ông: Lường Văn Thoát CC Văn phòng - Thống kê xã Mường Khong - Thư ký UBBC

59 Ông: Quàng Văn Thiên Chủ tịch UBND xã Mùn Chung - CT UBBC xã

60 Ông: Vũ Tiến Dũng Nhân dân bản Xóm Chợ - xã Mùn Chung xã

61 Ông: Lò Văn Hiến Nhân dân bản Chiềng Ban - xã Mùn Chung xã

62 Ông: Lò Văn Tói Chủ tịch UBND xã Ta Ma - Chủ tịch UBBC xã

63 Ông: Giàng A Cu Phó CT UBMTTQ xã Ta Ma - Phó CT UBBC xã

64 Ông: Hảng A Chứ Công chức Văn phòng - Thống kê xã Ta Ma - Thư ký UBBC

65 Ông: Là Văn Thoan BT Đảng ủy xã Rạng Đông - Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã

66 Ông: Lầu A Sính CT UBND xã Rạng Đông - CT UBBC xã 

67 Ông: Ly A Thanh Công chức Văn phòng - Thống kê xã Rạng Đông - Thư ký UBBC xã

68 Ông: Cà Văn Thiên Bí thư Đảng uỷ xã Nà Sáy - Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã

69 Ông: Lò Văn Hưng Chủ tịch UBND xã Nà Sáy - Chủ tịch  UBBC xã

70 Ông: Lò Văn Vui Phó chủ tịch HĐND xã Nà Sáy - Phó TT Uỷ ban bầu cử xã

71 Ông: Lý A Lử CC Văn phòng - Thống kê xã Phình Sáng - Thư ký UBBC xã

72 Ông: Cà Văn Lả Chủ tịch UB MTTQ xã Quài Tở - Phó CT UBBC xã

73 Ông: Lường Văn Hưng CC Văn phòng - Thống kê xã Quài Tở - Thư ký UBBC xã./.
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